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I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 

 Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm 

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Phương Nam Nam 21/01/1988 30 

Người được bảo hiểm chính (NĐBH chính): Nguyễn Phương Tín Nam 15/03/2016 1 

 

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Đơn vị tính: VNĐ 

Sản phẩm 
Người được 

bảo hiểm 

Thời hạn  

đóng phí (năm) 

Thời hạn  

Hợp đồng (năm) 

Số tiền bảo hiểm 

(STBH) 

Phí bảo hiểm 

quy năm 

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp – Hỗ trợ 

giáo dục 
Nguyễn Phương Tín 17 20 300.000.000 26.545.000 

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM SẢN PHẨM CHÍNH VÀ SẢN PHẨM BỔ SUNG (Nếu có) 27.391.000 

Phí bảo hiểm theo định kỳ Năm Nửa năm Quý 

Tổng phí bảo hiểm định kỳ sản phẩm chính 26.545.000 13.936.000 7.101.000 

 

Ghi chú: phí bảo hiểm được trình bày trên là phí được tính cho người có sức khỏe chuẩn theo qui định của Công ty. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa vào kết 

quả thẩm định.  
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III. TÓM TẮT QUYỀN LỢI SẢN PHẨM 
 

SẢN PHẨM CHÍNH 

 

Quyền lợi đảm bảo Giá trị quyền lợi bảo hiểm (VNĐ) Mô tả quyền lợi bảo hiểm 

Người được bảo hiểm chính: 

Quyền lợi bảo hiểm tử vong (TV) hoặc thương tật 

toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) 

450.000.000 
Trước khi nhận Quyền lợi giáo dục: Công ty sẽ chi trả 150% 

STBH. 

(Giá trị còn lại của QLGD) 
Trong giai đoạn nhận Quyền lợi giáo dục: Chi trả 1 lần tổng 

Quyền lợi giáo dục còn lại. 

Quyền lợi giáo dục (QLGD) 

Lần 1 (18 tuổi):    90.000.000 

Lần 2 (19 tuổi):  105.000.000 

Lần 3 (20 tuổi):  120.000.000 

Lần 4 (21 tuổi):  135.000.000 

Khách hàng sẽ nhận tối thiểu 150% STBH. 

Chia thành 4 lần, mỗi năm 1 lần, lần lượt là 30%, 35%, 40%, 

45% STBH kể từ khi NĐBH chính tròn 18 tuổi. 

Quyền lợi tiền mặt hàng năm 2% Giá trị giải ước 

Khách hàng sẽ nhận số tiền tương ứng 2% Giá trị giải ước mỗi 

năm kể từ khi hình thành Giá trị giải ước đến Ngày kỷ niệm 

năm hợp đồng tại năm NĐBH chính đạt 18 tuổi. 

Thưởng đăng khoa  30.000.000 
Khách hàng nhận khoản tiền mặt tương đương 10% STBH 

(với điều kiện NĐBH chính đạt top 10 trong kỳ thi đại học) 

Bên mua bảo hiểm: 

Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV do tai nạn 300.000.000 

Công ty sẽ chi trả 100% STBH, và  

Hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì và được miễn đóng phí 

cho đến hết Thời hạn đóng phí. 

Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV (Miễn thu phí bảo hiểm) 
Hợp đồng bảo hiểm vẫn được duy trì và được miễn đóng phí 

cho đến hết Thời hạn đóng phí 
 

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm quy tắc điều khoản hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết về các quyền lợi nêu trên 
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IV. BẢNG MINH HỌA                 Đơn vị tính: VNĐ 
 

Năm 

hợp 

đồng 

Tuổi 

NĐBH 

chính 

Phí bảo hiểm 

(1) 

Các giá trị đảm bảo Các giá trị ước tính 

Quyền lợi tử 

vong hoặc 

TTTBVV do tai 

nạn của BMBH 

Quyền lợi 

TV hoặc 

TTTBVV của 

NĐBH chính 

Quyền lợi  

giáo dục (2) 

Giá trị  

giải ước (3) 

Quyền lợi tiền 

mặt hàng năm 

(4) 

Tiền lãi QLGD và 

Quyền lợi tiền mặt 

hàng năm nếu để 

lại Công ty (5) 

Tổng QLGD và 

Quyền lợi tiền 

mặt hàng năm nếu 

để lại Công ty (6) 

1 1 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
   

    

2 2 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
   

                                 -      

3 3 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

21.163.000 
 

                                 -      

4 4 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

45.101.000 423.000                           -                        423.000    

5 5 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

69.601.000 902.000                  30.000                   1.355.000    

6 6 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

93.539.000 1.392.000                124.000                   2.842.000    

7 7 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

120.236.000 1.871.000                323.000                   4.911.000    

8 8 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

145.791.000 2.405.000                667.000                   7.660.000    

9 9 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

173.026.000 2.916.000             1.203.000                 11.112.000    

10 10 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

201.964.000 3.461.000             1.981.000                 15.350.000    

11 11 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

232.628.000 4.039.000             3.056.000                 20.464.000    

12 12 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

258.570.000 4.653.000             4.488.000                 26.549.000    

13 13 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

285.086.000 5.171.000             6.347.000                 33.579.000    

14 14 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

312.200.000 5.702.000             8.697.000                 41.631.000    

15 15 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

339.940.000 6.244.000          11.611.000                 50.790.000    

16 16 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

368.344.000 6.799.000          15.167.000                 61.144.000    

17 17 26.545.000 300.000.000 450.000.000 
 

397.451.000 7.367.000          19.447.000                 72.791.000    

18 18 
  

360.000.000 90.000.000 427.308.000 7.949.000          24.542.000              175.835.000    

19 19 
  

255.000.000 105.000.000 348.943.000 
 

         36.851.000              293.143.000    

20 20 
  

135.000.000 120.000.000 251.766.000 
 

         57.371.000              433.663.000    

 
21 

   
135.000.000 135.000.000 

 
         87.727.000              599.020.000    

Tổng 451.265.000   450.000.000  61.294.000 87.727.000 599.020.000 
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Ghi chú: 

(1) Là phí bảo hiểm định kỳ năm, không bao gồm phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung, được đóng vào mỗi đầu năm hợp đồng. 

(2) Là khoản tiền mặt khách hàng được nhận định kỳ hàng năm vào các ngày kỷ niệm hợp đồng khi NĐBH chính đạt 18-21 tuổi. 

(3) Là số tiền khách hàng nhận được nếu có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và trước khi nhận Quyền lợi 

giáo dục. Giá trị giải ước thể hiện trên bảng minh họa được tính tại đầu năm hợp đồng. 

(4) Vào mỗi Ngày kỷ niệm năm hợp đồng, Công ty sẽ chi trả số tiền tương ứng 2% Giá trị giải ước tại Ngày kỷ niệm năm hợp đồng trong năm liền 

trước. Số tiền này sẽ được chi trả mỗi năm từ khi hình thành Giá trị giải ước cho đến Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tại thời điểm Người được bảo 

hiểm chính đạt 18 tuổi. 

(5) (6) Khoản tiền mặt của Quyền lợi giáo dục và Quyền lợi tiền mặt hàng năm nếu để lại Công ty sẽ được hưởng lãi với lãi suất do Prévoir Việt 

 Nam quy định tại từng thời điểm (hiện đang được minh họa với lãi suất giả định 7,0%/năm). 

 

Lưu ý: 

 Bảng minh họa này được dựa trên giả định Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ trong thời hạn hợp đồng. 

 Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có). 

 Quyền lợi chi tiết của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ được quy định trong Quy tắc điều khoản của các sản phẩm bổ trợ tương ứng. 

 Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm chỉ có giá trị khi khách hàng hoàn thành thủ tục tham gia sản phẩm bảo hiểm, khách hàng cần ký xác 

nhận vào bảng minh họa đầy đủ. Xin quý khách vui lòng liên hệ với tư vấn viên và tham khảo Quy tắc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm để biết 

thêm chi tiết. 
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V. XÁC NHẬN 

 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM 

Bằng việc ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm này. Tôi 

xác nhận đã được Nhân viên tư vấn có tên và mã số như trong tài liệu này tiến 

hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp 

đồng bảo hiểm và giải thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng 

bảo hiểm nói trên.  

Tôi, bên mua bảo hiểm, xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm 

bảo hiểm Khang An Thành Tài cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa 

này và đồng ý tham gia các sản phẩm bảo hiểm nêu trên.  

Tôi, Nhân viên tư vấn ký tên dưới đây cam kết đã giải thích và tư 

vấn đầy đủ cho Khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm bảo hiểm 

Khang An Thành Tài và nội dung Bảng minh họa này. 

Chữ ký:  Chữ ký:  

Họ và tên: Nguyễn Phương Nam Họ và tên: Hoàng Tuyết Hoa 

Ngày/tháng/năm: 05/05/2018 Mã số: 000001 

Ngày/tháng/năm: 05/05/2018 

 


